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DANH SÁCH SINH VIÊN K59 Ở KÝ TÚC XÁ 

TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140201006 Tao Thị Kim Anh Nữ 01/10/2006 Giáo dục Mầm non 

2 DTS245D140201093 Ngọc Tâm Lan Nữ 22/10/2006 Giáo dục Mầm non 

3 DTS245D140201022 Vàng Thị Đề Nữ 09/09/2006 Giáo dục Mầm non 

4 DTS245D140201222 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 02/08/2006 Giáo dục Mầm non 

5 DTS245D140201114 Đào Thị Mai Nữ 08/07/2006 Giáo dục Mầm non 

6 DTS245D140201194 La Thị Thúy Nữ 21/11/2006 Giáo dục Mầm non 

7 DTS245D140201178 Mã Hồng Thơ Nữ 03/03/2006 Giáo dục Mầm non 

8 DTS245D140201131 Sừng Minh Nguyệt Nữ 01/04/2006 Giáo dục Mầm non 

9 DTS245D140201080 Nông Thị Hồng Hướng Nữ 17/08/2006 Giáo dục Mầm non 

10 DTS245D140201041 Hoàng Thị Hương Giang Nữ 09/06/2006 Giáo dục Mầm non 

11 DTS245D140201187 Mã Thị Minh Thư Nữ 02/01/2006 Giáo dục Mầm non 

12 DTS245D140201015 Chu Thị Chi Nữ 11/07/2005 Giáo dục Mầm non 

13 DTS245D140201057 Hoàng Thị Hậu Nữ 01/01/2006 Giáo dục Mầm non 

14 DTS245D140201055 Hứa Thị Thu Hằng Nữ 01/01/2006 Giáo dục Mầm non 

15 DTS245D140201161 Lò Thị Quỳnh Nữ 09/04/2006 Giáo dục Mầm non 

16 DTS245D140201002 Chu Thị Lan Anh Nữ 19/01/2006 Giáo dục Mầm non 

17 DTS245D140201025 Hoàng Thu Diễm Nữ 29/08/2006 Giáo dục Mầm non 

18 DTS245D140201189 Triệu Thị Huyền Thương Nữ 24/10/2006 Giáo dục Mầm non 

19 DTS245D140201009 Lương Ngọc Ánh Nữ 01/11/2006 Giáo dục Mầm non 

20 DTS245D140201040 Giàng Thị Già Nữ 20/08/2006 Giáo dục Mầm non 

21 DTS245D140201120 Hoàng Thị Trà My Nữ 02/12/2006 Giáo dục Mầm non 

22 DTS245D140201181 Thang Thị Kiều Thơm Nữ 10/04/2004 Giáo dục Mầm non 

23 DTS245D140201169 Ngôn Thị Thanh Tâm Nữ 02/01/2004 Giáo dục Mầm non 

24 DTS245D140201003 Nông Thị Quỳnh Anh Nữ 09/05/2006 Giáo dục Mầm non 

25 DTS245D140201018 Pờ Cố Chuyên Nữ 02/05/2006 Giáo dục Mầm non 

26 DTS245D140201104 Lò Thị Hà Linh Nữ 14/04/2006 Giáo dục Mầm non 

27 DTS245D140201217 Nông Thị Bạch Tuyết Nữ 28/07/2006 Giáo dục Mầm non 

28 DTS245D140201228 Tẩn Thị Như Ý Nữ 26/11/2006 Giáo dục Mầm non 

29 DTS245D140201193 Nông Thị Thúy Nữ 22/01/2006 Giáo dục Mầm non 

30 DTS245D140201123 Ma Thị Nga Nữ 05/06/2006 Giáo dục Mầm non 

31 DTS245D140201029 Tòng Thị Diệp Nữ 05/10/2006 Giáo dục Mầm non 

32 DTS245D140201140 Sùng Thị Nhung Nữ 02/10/2006 Giáo dục Mầm non 

33 DTS245D140201143 Nông Thị Niêm Nữ 27/01/2006 Giáo dục Mầm non 

34 DTS245D140201223 Nông Thị Thúy Vân Nữ 02/11/2006 Giáo dục Mầm non 



35 DTS245D140201199 Mào Thị Thủy Tiên Nữ 14/06/2006 Giáo dục Mầm non 

36 DTS245D140201020 Đàm Thị Kim Chuyên Nữ 24/01/2004 Giáo dục Mầm non 

37 DTS245D140201056 Lý Thị Hạnh Nữ 17/10/2006 Giáo dục Mầm non 

38 DTS245D140201185 Nông Anh Thư Nữ 04/01/2006 Giáo dục Mầm non 

39 DTS245D140201001 Nguyễn Hải Anh Nữ 27/11/2006 Giáo dục Mầm non 

40 DTS245D140201062 Triệu Thị Mai Hoa Nữ 16/01/2006 Giáo dục Mầm non 

41 DTS245D140201111 Vương Thị Mai Ly Nữ 15/03/2005 Giáo dục Mầm non 

42 DTS245D140201058 Bùi Thị Thanh Hiền Nữ 29/08/2006 Giáo dục Mầm non 

43 DTS245D140201160 Nông Thị Mai Quyên Nữ 09/08/2006 Giáo dục Mầm non 

44 DTS245D140201095 Hà Thị Hồng Liên Nữ 28/07/2006 Giáo dục Mầm non 

45 DTS245D140201014 Phan Yến Chi Nữ 31/03/2006 Giáo dục Mầm non 

46 DTS245D140201004 Quàng Phương Anh Nữ 09/01/2006 Giáo dục Mầm non 

47 DTS245D140201087 Diệp Thị Thu Huyền Nữ 11/08/2006 Giáo dục Mầm non 

48 DTS245D140201107 Lục Thị Lựu Nữ 11/10/2006 Giáo dục Mầm non 

49 DTS245D140201196 Lô Thị Thanh Thủy Nữ 04/10/2006 Giáo dục Mầm non 

50 DTS245D140201216 Nguyễn Lê Ánh Tuyết Nữ 30/08/2006 Giáo dục Mầm non 

51 DTS245D140201065 Sùng Thị Thu Hoa Nữ 27/10/2005 Giáo dục Mầm non 

52 DTS245D140201195 Long Diệu Thùy Nữ 28/11/2006 Giáo dục Mầm non 

53 DTS245D140201147 Nông Thị Mai Oanh Nữ 05/07/2006 Giáo dục Mầm non 

54 DTS245D140201030 Mào Thị Huyền Diệu Nữ 07/06/2005 Giáo dục Mầm non 

55 DTS245D140201011 Triệu Thị Bồng Nữ 04/10/2005 Giáo dục Mầm non 

56 DTS245D140201031 Hoàng Thị Hương Diệu Nữ 07/06/2005 Giáo dục Mầm non 

57 DTS245D140201168 Giàng Thị Sinh Nữ 08/03/2006 Giáo dục Mầm non 

58 DTS245D140201045 Vũ Thị Thái Hà Nữ 03/10/2006 Giáo dục Mầm non 

59 DTS245D140201180 Ma Thu Thoa Nữ 04/10/2006 Giáo dục Mầm non 

60 DTS245D140201073 Lục Thu Huệ Nữ 15/06/2006 Giáo dục Mầm non 

61 DTS245D140201186 Hoàng Thị Minh Thư Nữ 31/07/2006 Giáo dục Mầm non 

62 DTS245D140201201 Lý Thị Khánh Trà Nữ 01/08/2006 Giáo dục Mầm non 

63 DTS245D140201070 Nông Thị Hoài Nữ 16/10/2006 Giáo dục Mầm non 

64 DTS245D140201021 Lỳ Phạ De Nữ 18/05/2006 Giáo dục Mầm non 

65 DTS245D140201227 Triệu Thị Xuân Nữ 24/02/2006 Giáo dục Mầm non 

66 DTS245D140201124 Sầm Thúy Nga Nữ 20/02/2006 Giáo dục Mầm non 

67 DTS245D140201210 Hà Thị Thu Trang Nữ 23/09/2006 Giáo dục Mầm non 

68 DTS245D140201035 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 27/05/2006 Giáo dục Mầm non 

69 DTS245D140201066 Tòng Thị Hoà Nữ 25/06/2006 Giáo dục Mầm non 

70 DTS245D140201149 Vì Thị Kim Oanh Nữ 07/02/2006 Giáo dục Mầm non 

71 DTS245D140201136 Poòng Thị Quỳnh Như Nữ 08/04/2006 Giáo dục Mầm non 

72 DTS245D140201159 Hoàng Ngọc Quyên Nữ 25/11/2005 Giáo dục Mầm non 

73 DTS245D140201122 Hoàng Thị Mỵ Nữ 23/03/2005 Giáo dục Mầm non 

74 DTS245D140201117 Vương Vũ Thị Hồng Mây Nữ 24/03/2006 Giáo dục Mầm non 

75 DTS245D140201174 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 01/01/2006 Giáo dục Mầm non 
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